
hòa xã hội chủ nghĩa việt namTINH THẢĨ BỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

SỐ://55"ỉ/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 20 tháng p năm 2024
^  QUYẾT ĐINHVề việc xác lập vị trí, ranh giói và diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên

đắt ngập nước Tiền Hải

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
^ Cặn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015-

phủ va Luật TỔ chưcchính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ■
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020-
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008-

1. định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chínhphu vê bảo tôn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước ■

ỉ. 138/NQ-CP ngày 25 thảng 10 năm 2022 của Chính
Ầ  f ,^^^]023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quoc họìve Quy hoạch tông^ thê quôc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050-

,  1735/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủtướng Chính phủ vê việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030.
tâm nhìn đền năm 2050;

.■ 07/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của BộQuy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điêu31 Nghị định so 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 cua Chmh phủ về
bao tôn và sử dụng bên vững các vùng đất ngập nước ■

TU 'V lỊSày 13 tháng 6 năm 2024 của Tinh ủy
tí ÌỈĨ 2Ỉ v« Tỉnh ủy về việc xác lập vị Hranh giới và diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiến Hay

u  f cuộc họp thành viên ủy ban nhân dân tỉnh và kết quả cuộchọp Ban Can sự đang Uy ban nhân dân tinh ngày 27 tháng 5 năm 2024-

ỈỈ.T '"ỉ' ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Uy ban nhândân tinh Hội đằng thẩm định kết quả nhiệm vụ "Điêu đánh 5 thực
trạng đa dạng sinh học và xác định v/ trí địa lý, diện tích Khu bảo tôn Mèn nhiên
đât ngập nước Tiển Hải";

trường tại Tờ trĩnh số 220/TTr-
f  ̂ cáo sổ 128/BC-STNm ngàyll tMng 6năm 2024, Báo cảo số 157/BC-STNMrngày 28 tháng 6 nam 2024.

QUYẾT ĐỊNH:
,  tích Khu bảo tồn thiên nhiên đấtngập nước Tiên Hải, tỉnh Thái Bình với những nội dung ch^ sau;
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1. Tên gọi;
- Tên tiếng Việt: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải.
- Tên tiêng Anh: Tien Hai Wetland Protected Area (TWPA)
2. Phân hạng, phân loại và phân cấp Khu bảo tồn:

hệ thống Khu bảo tồnthiên nhiên của Việt Nam.
b. Phân loại: Đất ngập nước.
c. Phân cấp quản lý; cấp tỉnh.
3. Vị trí, ranh giới và diện tích Khu bảo tồn:
a. Vị trí;

f°. Ỳ Tiền Hải có vị trí nằm ở vùng ngoàiđê sô 5, sô 6 của huyện Tiền Hải; phía Bắc giáp với vùng cưa Tra Ly va quy
í°'t S" íỉ í ?u J. Nam giáp cL Ba Lạt rà quyhoạch Miu đô thị dịch vụ Cồn Vành - cồn Thủ; phía Tây giáp vói lZquy hoạch

^  'iô th; dỊch vụ Cồn Va^ - Cônlhủ,^u lân biên và khu quy hoạch phố biển Đồng Châu; phía Đong giáp VOT
b. Ranh giới:

hả.a?ì'ỉ bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải đươc xác đinhbẵns33 điêmtọađộtừPlđếnP33 fch-mtạipL ỉục hmtheoJ.
c. Diện tích;
Tổng diện tích Khu bảo tồn là: 12.500 ha, ửong đó gồm:
- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 2.726 ha (Chiĩiếỉ tại bản đề kèm theo)-
- Phân khu phục hồi sinh thái: 9.774 ha (Chì tiết tại bản đồ kèm theo). '

u  thực hiện tại Phân khufh' ì?ĩ u^ì S" ^ ná{Thụyã  9T' 2514/QĐ.UBND ngày Om/2019 cZ uybannhân dân tỉnh Thái Bĩnh), ^
4. Mục tiêu;
a. Mục tiêu chung:

thái "gập Tiền Hải có mục tiêu bảo tồn hệ sinhj  ̂ bảo tôn loài - sinhììf l "tílỉ: ' f •'3 Vực dĩtró của các loài chim31Ì; ^.. Ì f phát triển kinh tế - V&I hóa -
2= sL ZSfc ™

b. Mục tiêu cụ thể:

hiSf lí' ven biển, đặcbiệt hệ smh ngập mặn và môi trường sông các loài chim nước di cư, tó
đông thuộc DatA mục loài nguy cấp, quý, hiếm được z tiS bảo vệ L hànhkèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-bp ngày 12/11/^013 của ChM phu;



3

í"®'' đất ngập nước phục vụphát triên kinh té - văn hóa - xã hội, thực hiện cầc chương trmh phát trien tính te
xa hội của tỉnh Thái Bình;

^ ^™s ngập nưóc ven biển, bảo
3-kh' M

5. Nhiệm vụ Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải-
1,^!! "S-P Ti®" Hải có chức năng, nhiệm vụchính sau đây: &» V 4*

vu- đam môi trưrag sống cho các loài sinh vật trong khu vực và sử dụngkhôn khéo các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước ven biển tại đm phưcmg-
hà ' kết' trong khu vỊc đồngbăng sông Hông nhằm bảo tồn và sử dụng họp lý các gia trị cua hệ sinh thái âễ
ngạp nước ừong vùng;

l,r^" í"" - Í giá trị kinh tế, gia tăng trữlượng và khả năng khai thác;

dự trữ thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hai đỐÌ vơi người dân Ịa phưrag-
,  " băng sinh thái và gia tăng độ che phủ rừng, bảo vê môi trườnsà sự phát triên bền vững, thích úng và giảm nhẹ ắnh hưmg bien (fôi khi hậu-

nhát t r'^ đồng về môi trường và thiên nhiên;

6. Cơ chế quản lý tại các phân khu:
a. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt:

đinh Y? nghiêm ngặt được thực hiên theo quyChíih phủ^ 66/2019^-CP ngày 29/7/2019 của
1  ■ Không tiến hành các hoạt động; Ngăn cản đường đi của các loài thủy sinh-iêu tra, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng san; cư trú trm phep; ll! cWem đất

w hTÍ\'í,'ỉi uL sử dụng đât; phá hoại cLh quàn hủyđât íigl^^ìíá f tôn
- Không triển^m các hoạt động lậm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đấtn|p nước, bao gồm: Thay đổi chế đọ thủy văn; ô nhiem môi tmờng thay

đôi câu trúc của hệ sinh thai và biến động thành phan loai-
nah-' bắt, khai thác loài hoang dã, trừ viêc vì muc đíchn^iên crá khoa học đưạc cơ quan nhà nước có thâm qùyên phê duyS^khôS
s í, u ® thủy san va xây dvmg công trM, nhà ở tòcong trinh phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh*

loài chftí°nln ■ 1- tự nhiên của cácchim nước, chim di cư và bảo tồn các loài thuộc Daii mục loài nguy câp



u:X /quỵ hiêm; Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm đươc ưu tiên bảo vê và các
loài bản địa; •

- Được thu thập các mẫu vật của các loài sinh vật ứieo quy định của pháp luật'
- Được thực hiện các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh, suy thoái hê smh

tnái trong phân khu.
b. Phân khu phục hồi sinh thái:

A- u ừong Phân khu phục hồi sinh thái được thực hiện theo quyđị^ tại ạioản 4 Điều 16 Nghị định số 66/2019/MĐ-CP ngay 29/7/2019 cua
unưin pnú, cụ thê:

®  các loài thủy sinh"lêu tra, khảo sát thăm dò, khai thác khoáng sản; cư tó trai phep; lan chim đat
w  ỉ w hủyhoại hệ sinh thái tự nhiên và các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cưc ^Tkhu bảò ton
đat ngập nước;

- Không triển khai các hoạt động làm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đất
irt f ề"]' 0 nhiêm môi tracmg; thayđôi câu trúc của hệ sinh thái và biến động thành phan loai;
- Không chăn nuôi gia súc, gia cầm quỵ mô ừang ừại, nuôi ừồng thủy sản quy

mô công nghiệp; xây dvmg công tình, nhà ở trái phép; lAông sm St các loài chmnưóc, chịm di cư; bao 'vệycác loài Ihuộc các Danh mùnSi nguy Sp, quý^ w&ĩ
Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tien bao vẹ vả cac loài bểm đia-

•  ị, trồng và làm giau hệthĩi^ỉ i?'® mặn bằng các loài đm; khôi p hệ smh thái rạnírhĩ

- Được thu thập mẫu vật các loài sinh vật theo quy định của pháp luật-
- Được tnên khai hoạt động du lịch sinh thái, giải trí theo quy định của pháp luâf
- Thực hiện các giải pháp phòng ngừa biến đổi đặc tính sinh thái vùng đatngạp nước và phục hôi hệ sinh thái đất ngập nước trong phân ^u.
c. Vùng đệm của Khu bảo tồn;

liền ° Hải là khu vưcHên kê bao qu^ ranh g ới Khu bảo tồn thiên nhln đât ngập nưác -nên Hải và
Srỉs đô ^nnn P13, từ S5 đên pTs íậ tò P36 đS

hiện theo quy định tại khoản 2,
S/9mỉ^ rS ■ ?n, f ® 2bo8; Sioản 2 Điều 19 Zh sôcSn^t - dung bềnCác vùng đât ngập nước. ®

7. Tổ chức quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải:
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f  đất ngập nước Tiền Hải đưạcthực hiện theo Quy chế quảnìý ̂ u bảo tồn thiên nhiên đật ngập nươc TMi BMtại Quyết đị^ ̂ so 12pĐ-UBND ngày 05/01/2021 cua ủy ban nhan dân tíỉih
theo quy địi± tại Quyết định này và các quy định của pháp luật co liên quan

vu,, 1^9 hoạt động củaBảo tồn thfên nhiên đất ngập nước Tiền Hải từ nguôn ngân sách Trung
ương, ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương*

4- qua các hoataọng họp tác cụ thê;

liên quan đến đa dạng sinh họcdịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước và lại nhuận từ các hoạt động dịch w tại vùnả
đât ngập nước theo quy định của pháp luật.

Đieu 2. Trách nhiệm các sở, ban, ngành, địa phương-
n ả \ nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, chỉ đạo trực tiếp Ban
2.?"»,? ngậ£nước Thái Bìnĩi vê chuyên mtaTtô

u  728/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Uy c
tÍ!^ r!"i! ^ 7 Mnh lập Ban Quản lỵ Khu bảo ton Siên lAiên đất ngập nước

R r? nhlen đlt ngâphĨtÀ^h-- í- ^ ^ ^ tiêu, ^iêm w của ẩỉbáo tôn thiên nhiên đất ngập nước

i:í 'khuyên môn về các vấn đề
đÍrSTnữn Khu Bảo tồn thiên ^iênđat ngập nước Tiên Hải theo quy định của pháp luật.

V' ii ^ dân tỉnh cân đối bố trí
tôn^thi T- í. " ™ Hiu bảoôn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải theo quy định cua Luạt đÌu to công!
thôn Ì "Shiệp và Phát triên nôngthôn và các sở, ban ngành, đom vị có liên quan tham mm, báo cao Uy ban lùândân tình, bố tí ki^ pw hoạt động thưmg xuyên cua Ban Quan ly bao tonthiên nhiên đất ngập nước Thái Bhh;linh phi thư^g xuyên để thực hiện Sc đê
hc^ f nươc Tiên Hm phùNmh h" - " ? theo quy đụA cua LuSNgân sách nhà nước, phân cấp ngân sách hiện hanh.

vipp r dẫn, kiểm tra, giám sátviệc tô chức quản lý các hoạt động du lịch sinh Ịhái bao tôn di san văn hóa lịch

ká; "ĩ "1.!?°' ??■ ™ '*™® °8liiệp và Phát triển nỏng thôn đảo tao
nhiên^íSt^ ịX các nhiệm vụ ừong Khu Bảo tồn thiênnhiên đât ngập nước Tiền Hải theo quy định của phap luật

tj/«>/
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7. Công an tỉnh, Bộ Chi huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tinh:
Công an tỉnh chỉ đạo, hưrág dẫn và phối họp tìiực hiện tốt công tác bảo đảm

an ninh frật tự trên cạn, vùng biển và các vừig đất ngập nước trong Khu bảo tồn-
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp

với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Binh, r.Mnh quyển
địa phương và các cơ quan liên quan duy trì thực hiện các quy định của pháp iuạt
vệ biên giới, hải đảo yà các quy địrù khác có liên quan; hỗ trợ Ban Quàn ly IQiu
bảo tôn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình công tác tuần tra, kiểm soát, Mo vẹ
đa dạng sinh học, môi trường và xử lý các vi phạm pháp luật theo thẩm quyền-

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên
nhien đat ngạp nước Thái Bình, chính quyên địa phương và các cơ quan liên quan
triên khai xây dựng khu vực phòng thủ quân sự theo quy định của pháp luật.

8. Ban Quản lý Khu kịrứi tế yà các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tham mưu
thực hiện việc điều chinh tổng thể Quy hoạch chung Khu kinh tế Tliái Bình theo
Kêt luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 814-TB/TU ngày
09/01/2024 và các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án có liên quan bao ẵm
tính đông bộ hài hòa, họp lý ừong phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên theo
quy định.

9. Uy ban nhân dân huyện Tiền Hải chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan
phoi hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bìrỉi tổ
chức quản lý và khai thác có hiệu quả Khu bảo tồn thiên liiên đất ngập nươc
Tien Hai; đong thơi có trách nhiệm chủ trì, phôi họp với các bên liên quan quản
lý các hoạt động phát triên kinh tế, xã hội tại khu vực có tác đông, ảnh hưởng đến
khu vực Khu bảo tồn.

tiếp giáp Khu Bảo tồn thiên nhiên đấtngập nước Tiền Hải (theo đơn vị hành chính) dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân
huyện Tiền Hải có trách nhiệm phối hợp chặt chể với Ban Quản lý Khu bảo

ton thien nhiên đât ngập nước Thái Bình tô chức tốt các chương trình: Quản lý
bảo vệ lĩiôi ừường, tài nguyên đất ngập nước; đảm bảo an niiSi trạt tự, tuyen
truyên giáo dục và phát triển cộng đồng, phát triển các mô hình cộng đồng ẳam
gia^ bảo^ tôn; khai ữiác và sử dụng khôn khéo các dịch vụ hệ sinh tìiái đất ngập
nước đê thực hiện mục tiêu phát ừiển bền vững kinh tế - xả họi của khu vực.

1L Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình tồ chức
quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải theo Quy chế quản ly
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Bình được cấp có tham quyín phe
duyệt, theo quy định tại Quyêt định này và các quy định của pháp luật có liên
quan.

12. Cac sơ, ban ngành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có
ừách nhiệm phối họp tạo điều kiện hỗ trợ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhien
đât ngập nước Thái Bình thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của Khu Bảo
tọn; phoi họp với Ban Quản lý kinh tế và các Khu công nghiệp tĩnh trong
việc tham muTi thực hiện việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Khu kinh te
Thái Bình và các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án có liên quan bảo đảm
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tính đông bộ hài hòa, hạp lý trong phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên theo
quy aỊnn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tór ngày ký.
Phát Sở: Nông nghiệp vàPhát triển nông thrâ Tài nguyên và Môi trưcmg7Ke hoạch va Đau tư7 Tai chinh
s ríỉ!'iy,?fí.í' Du lịch; Giám đắc Côiĩ^ Chỉ huy tmỉmgBộ Chi huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ cìủ huy Bộ đS Biên phòng tỉnh
níĩn tí!,s T í ^ c^c Khu công nghị tỉl, Chủ s ủy bSnhân dân huyện pền Hải và Thủ trường các cơ quan, đra vi co liên quM chiu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Cĩĩ^

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Vãn phòng Chính phủ;

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đau
tư, Xây đựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường ừực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tĩnh-
- Lãnh đạo VP UBND tĩnh-
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
■ Lưu: VT, NC, NNTNMtT 1

TM. ỦY BAN NHÂN D,
KT, CHỦ TỊCa

Lại Văn Hoàn



vịtrítọạI
ĐẤTNca

(Kèm theo
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LỤC 2
,  Gltó KHU BẢO TỒN TỊBOÊN NHIÊN
■HẢI VÀ CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG

/QĐ-UBND ngày 10 tháng ^ năm 2024
Uy ban nhân dần tỉnh)

Ghi chú: Tọa độ các mềm mẳc (hệ tọa độ VN2000 múi 3 độ, kinh tuyến trục 105 độ 30phút)

Số hiệu mốc Toa đô
xrm) Y(m)

1 2250799.792 613025.834
2 2250877.989 613447.558
3 2249795.701 613931.390
4 2248990.494 614604.019
5 2248631.146 615543.035
6 2248411.544 616854.993
7 2248257.012 617831.628
8 2250575.449 618194.224

26 2244192.892 616872.899
27 2245108.650 617082.323
28 2245503.240 614927.710
29 2246224.971 613232.993
30 2246752.290 612660.416
31 2246797.545 612475.755
32 2248409.876 612561.849
33

34
2248411.477
2250337.378

613138.205

619781.097
35 2243891.137 618630.400

n. Vị trí tọa độ các điểm ranh giới của phân khu phuc hồi sin), thái
Toa đôSố hiệu mốc

2250575.449 618194.224
2251963.757 618357.647
2255265.090 618306.528
2256244.699 617891.681
2256531.453 616421.876
2261559.554 618510.620
2261337.892 618878.371
2257804.094 618878.371
2257804.094 619978.371
2261504.094 619978.371



18 2261741.607 623062.115
19 2260956.614 625015.082
20 2240306.646 620772.980
21 2240525.908 617973.551
22 2242766.014 618572.701
23 2243050.201 617510.181
24 2239321.907 616512.716
25 2239356.147 615766.789
26 2244192.892 616872.899
34 2250337.378 619781.097
35 2243891,137 618630.400

III. Vị trí tọa độ các điểm ranh giói của vùng đệm

Số hiệu mốc Toa đô

X(m) Y(m)
1 2250799.792 613025.834
2 2250877.989 613447.558
3 2249795.701 613931.390
4 2248990.494 614604.019
5 2248631.146 615543.035
6 2248411.544 616854.993
7 2248257.012 617831.628
8 2250575.449 618194.224
9 2251963.757 618357.647
10 2255265.090 618306.528
11 2256244.699 617891.681
12 225631.453 616421.876
13 2261559.554 618510.620
25 2239356.147 615766.789
26 2244192.892 616872.899
27 2245108.650 617082.323
28 2245503.240 614927.710
29 2246224.971 613232.993
30 2246752.290 612660.416
31 2246797,545 612475.755
32 2248409.876 612561.849
33 2248411.477 613138.205
36 2240041.717 614864.940
37 2244308.944 615897.826
38 2244539.630 614638.194
39 2245381.347 612645.243
40 2246911.806 611785.136



41 2248403.222 612152.317
42 2250388.480 612400.793
43 225178.369 612444.073
44 2252004.743 614039.224
45 2250330.394 614787.735
46 2249831.393 615204.574
47 2249600.890 615806.904
48 2249397.620 617021.616
49 2252014.693 617356.738
50 2255054.665 617309.666
51 2255559.391 616668.402
52 2256235.368 615020.585
53 2262137.668 617551.492
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